Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hoạt chất Huperzine A được tách chiết từ một số chủng nấm phân lập từ cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata)”, mã số KC.10.01/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 4.250 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thị Minh Thành;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Lê Thị Minh Thành
	Tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	2
	PGS.TS. Nguyễn Phương Nhuệ
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	3
	PGS.TS. Đồng Văn Quyền
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	4
	PGS.TS. Đinh Duy Kháng
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	5
	TS. Đỗ Thị Tuyên
	Tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	6
	TS. Hồ Tuyên
	Tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	7
	TS. Trịnh Thị Thu Hà

	Tiến sỹ
	Viện Công nghệ sinh học

	8
	GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ
	Giáo sư, tiến sỹ
	Đại học Dược Hà Nội

	9
	PGS.TS. Chử Văn Mến
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	10
	DS. Nguyễn Xuân Hoàng 
	Dược sỹ
	Công ty TNHH tư vấn Y dược Quốc tế

	11
	DS. Nguyễn Thị Thủy
	Dược sỹ
	Công ty TNHH tư vấn Y dược Quốc tế


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 03/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Bộ sưu tập các chủng nấm phân lập từ cây Thạch tùng răng cưa
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Chủng giống nấm sản sinh hoạt chất Huperzine A
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Nguyên liệu Huperzine A
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Viên nang chứa hoạt chất Huperzine A
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy trình lên men các chủng nấm sản sinh hoạt chất Huperzine A phân lập từ cây Thạch tùng răng cưa
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Quy trình công nghệ tách chiết, tinh sạch, thu nhận hoạt chất Huperzine A từ sinh khối nấm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Quy trình công nghệ bào chế viên nang hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer chứa hoạt chất Huperzine A 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Tiêu chuẩn cơ sở của viên nang chứa hoạt chất Huperzine A và nguyên liệu Huperzine A
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	5
	Báo cáo độ ổn định của viên nang và tính an toàn (độc tính), tác dụng hỗ trợ cải thiện trí nhớ của viên nang trên thực nghiệm. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	 02  Bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	02 Công trình Tạp chí quốc tế SCI/SCI-E
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	05 Sáng chế/GPHI (được chấp nhận đơn)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Đào tạo: 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khai thác, ứng dụng thành công đầu tiên tại Việt Nam về nguồn gen vi nấm nội sinh cây dược liệu Thạch tùng răng cưa bản địa ứng dụng trong phòng và hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí nhớ - đặc biệt là bệnh Alzheimer tại Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020.
- Cung cấp nguồn nguyên vật liệu mới (chủng giống gốc vi nấm nội sinh, hoạt chất huperzine A, viên nang cứng chứa huperzine A…), tạo điều kiện cho phát triển trao đổi, hợp tác kỹ thuật, cung cấp các thông tin KHCN phục vụ các công tác nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng tiến bộ KHKT, giảng dạy và đào tạo… trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực y dược, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vi sinh vật học, công nghệ sinh học...

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế


Nghiên cứu bào chế thành công sản phẩm viên nang chứa hoạt chất huperzine A từ nguồn nguyên liệu vi nấm nội sinh cây Thạch tùng răng cưa bản địa có tác động tích cực về hiệu quả kinh tế tại nước ta, bởi hiện nay tại Việt Nam bệnh suy giảm trí nhớ (trong đó có bệnh Alzheimer) ngày càng gia tăng và trẻ hóa, tỷ lệ người lớn tuổi ngày càng tăng, nguồn thuốc điều trị bệnh chủ yếu là thuốc hóa dược có nhiều tác dụng phụ, các sản phẩm tự nhiên khác chủ yếu là nhập khẩu giá thành cao, nguồn huperzine A sản xuất từ thực vật cũng như nuôi cấy cây in vitro rất khó khăn (đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, chi phí nhiều cho trồng trọt) nên hiệu quả kinh tế không cao; Trong khi đó, từ các chủng giống gốc vi nấm sản sinh hoạt chất huperzine A, bằng công nghệ lên men vi sinh vật có thể sản xuất được một lượng lớn hoạt chất huperzine A một cách nhanh hơn, đơn giản hơn, hiệu quả cao hơn, sản phẩm được sản xuất trong nước nên giảm các chi phí phát sinh… giúp người bệnh dễ tiếp cận, giảm bớt chi phí chữa bệnh từ đó giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho xã hội, ngành y tế và góp phần nâng cao sức khỏe người dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

2.4.2. Hiệu quả xã hội


Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y dược từ nguồn nguyên liệu trong nước nhằm phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một lĩnh vực đang được quan tâm và phát triển. Sản phẩm của đề tài tạo ra góp phần tích cực trong công tác phòng và hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer ngày càng gia tăng và trẻ hóa tại Việt Nam, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. 
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Nguyễn Thị Khánh Vân,

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)
X

















X























2

